
NHÓM 10 - TỦ ĐIỆN LẮP HOÀN 

CHỈNH  DÂN DỤNG & CÔNG 

NGHIỆP

SX HÌNH ẢNH ĐV BÁN

TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI CHO 

TRẠM BIẾN ÁP

TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI HẠ THẾ 

TRẠM BIẾN ÁP

TK & LẮP ĐẶT 

THEO TCVN
TỦ

 BÁO GIÁ  

THEO YÊU 

CẦU 

TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TỰ 

ĐỘNG

TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TỰ ĐỘNG 

15A; GỒM : TIMER 24H 

PANASONIC; CB CÓC PANA 20A; 

ĐÔMINO; TỦ NHỰA 200x300 ( LẮP 

SẲN HOÀN CHỈNH )

TK & LẮP ĐẶT 

THEO TCVN
TỦ 1,100,000       

TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TỰ ĐỘNG 

15A; GỒM : TIMER 24H SHINTEC 

ĐL; CB CÓC PANA 20A; ĐÔMINO; 

TỦ NHỰA 200x300 ( LẮP SẲN 

HOÀN CHỈNH )

TK & LẮP ĐẶT 

THEO TCVN
TỦ 900,000          

TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TỰ ĐỘNG 

15A; GỒM : TIMER ĐIỆN TỬ 

DIGITAL ; CB CÓC PANA 20A; 

ĐÔMINO; TỦ NHỰA 200x300 ( LẮP 

SẲN HOÀN CHỈNH )

TK & LẮP ĐẶT 

THEO TCVN
TỦ 800,000          
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TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG 

ĐÈN CHIẾU SÁNG ( BẬT TẮT ĐÈN 

TỰ ĐỘNG  THEO THỰC TẾ YÊU 

CẦU KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG; 

DÙNG CHO CẢ HỆ THỐNG NHIỀU 

THUYẾN ĐÈN CHIẾU SÁNG )

TK & LẮP ĐẶT 

THEO TCVN
TỦ

 BÁO GIÁ  

THEO YÊU 

CẦU 

TỦ ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM 

NƯỚC TỰ ĐỘNG

TỦ ĐIỆN ĐÓNG MỞ TỰ ĐỘNG 

DÙNG MÁY BƠM NƯỚC DÂN 

DỤNG : GỒM MCB ĐÓNG NGẮT 

QUÁ TẢI 32A LS; KĐT 32A LS; 

TIMER HẸN GIỜ PANASONIC; 

DOMINO & ĐÈN BÁO

DÙNG : MÁY 

BƠM GIA ĐÌNH; 

HỆ THỐNG ĐÈN 

CHIẾU SÁNG; 

BẢNG HIỆU; 

CỬA CUỐN…

TỦ 1,700,000       

TỦ ĐIỆN MÁY BƠM NƯỚC LOẠI 

3HP-3P (380V)

TK & LẮP ĐẶT 

THEO TCVN
TỦ 1,400,000       

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG 

CƠ CÓ BẢO VỆ MẤT PHA

TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 3P-

3KW; CÓ BẢO VỆ MẤT PHA VÀ 

NGẮN MẠCH.

TK & LẮP ĐẶT 

THEO TCVN
TỦ 1,800,000       

TỦ ĐIỆN KẾ 1P & 3P

TỦ ĐIỆN KẾ 1P-220V ( GỒM ĐIỆN 

KẾ 1P-220V CÓ KIỂM ĐỊNH; ATM 

250A; CITI 200A/5 ; TỦ ĐIÊN 

500x350x250; DÂY CÁP NGUỒN 

50MM2 )

DÙNG CHO 

TRẠM TRỒNG 

THANH LONG & 

NÔNG NGHIỆP

TỦ 1,600,000       



TỦ ĐIỆN KẾ 3P-380V ( GỒM ĐIỆN 

KẾ 3P-380V CÓ KIỂM ĐỊNH; ATM 

250A; CITI 300A/5 ; TỦ ĐIÊN 

500x600x220; ĐOMINO 200A; DÂY 

CÁP NGUỒN 60MM2 )

DÙNG CHO 

TRẠM TRỒNG 

THANH LONG & 

NÔNG NGHIỆP

TỦ 3,800,000       

TỦ ĐIỆN SỬ DỤNG CHUYỂN 

NGUỒN CHO MÁY PHÁT 

ĐIỆN

TỦ SỬ DỤNG CẦU DAO ĐẢO 

CHIỀU 3P-250A; DÙNG CHO MÁY 

PHÁT ĐIỆN (GỒM : TỦ CẦU DAO 

HỘP 3P-3 CỰC ĐẢO CHIỀU 250A; 

DÂY CÁP ĐẤU NỐI NGUỒN 3M; 

CÁP CV 60MM2 )

TỦ 4,500,000       

TỦ ĐIỆN ATS -2P 63A DÙNG CHO 

HỘ GIA ĐÌNH

TK & LẮP ĐẶT 

THEO TCVN
TỦ 1,800,000       

TỦ ĐIỆN ATS -2P 63A DÙNG CHO 

HỘ GIA ĐÌNH; CÀI ĐẶT THỞI 

GIAN CHẠY ẤM MÁI TRƯỚC KHI 

ĐÓNG ĐIỆN; CÀI ĐẶT THỜI GIAN 

KIỂM TRA LƯỚI ĐIỆN ỔN ĐỊNH 

TRƯỚC KHI CHUYỂN LẠI MẠCH 

& TẮT MÁY; CÀI ĐẶT THỜI GIAN 

CHẠY LÀM MÁT MÁY.

TK & LẮP ĐẶT 

THEO TCVN
TỦ 2,400,000       

TỦ ĐIỆN ATS -3P 63A DÙNG CHO 

HỘ GIA ĐÌNH; ATS SẺ TỰ ĐỘNG 

CẮT NGUỒN ĐIỆN LƯỚI & ĐÓNG 

SANG NGUỒN ĐIỆN MÁY PHÁT; 

KHI ĐIỆN LƯỚI CÓ ĐIỆN TRỞ LẠI 

ATS SẼ ƯU TIÊN & TỰ ĐỘNG CẮT 

NGUỒN ĐIỆN MÁY PHÁT ĐỂ 

ĐÓNG VÀO ĐIỆN LƯỚI

TK & LẮP ĐẶT 

THEO TCVN
TỦ 1,900,000       

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN NHIỆT 

ĐỘ CÁC LÕ 



TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ 

(ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÕ SẤY; 

MÁY NẤU PHỞ ; NẤU NƯỚC ; LÕ 

HƠI; LÕ NHIỆT… )

TK & LẮP ĐẶT 

THEO TCVN
TỦ 3,600,000       

TỦ ĐIỆN DÙNG TRONG CÁC LÕ 

SẤY; TÙY VÀO TÍNH NĂNG SỬ 

DỤNG LÕ ; TỦ ĐƯỢC TRANG BỊ 

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT TỰ ĐỘNG 

LOẠI ANALOG HOẶC DIGITAL

TK & LẮP ĐẶT 

THEO TCVN
TỦ

 BÁO GIÁ  

THEO YÊU 

CẦU 

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ 

NHIỀU CẤP TỰ ĐỘNG

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ TIÊU 

CHUẦN NGÀNH ĐIỆN LỰC : 1P & 

3P ( GỒM CÓ BỘ ĐIỀU KHIỂN 6 

CẤP TỰ ĐỘNG MIKRO ;  TỤ BÙ 

KOREA; MCCB NGUỒN 

MITSUBISHI; KĐT LS; TỦ 2 MÁI 

TOLD DẦY 2LY;  SƠN TỈNH ĐIỆN  

)

CÔNG SUẤT TỦ 

TỤ BÙ
TỦ

GIÁ 

200K/KVAR

CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP-

75/100 KVA
50KVAR TỦ

GIÁ 

200K/KVAR

CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP-100 

KVA
60KVAR TỦ

GIÁ 

200K/KVAR

CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP-

150/160 KVA
80KVAR TỦ

GIÁ 

200K/KVAR

CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP-

150/160 KVA
100KVAR TỦ

GIÁ 

200K/KVAR

CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP-

225/250 KVA
120KVAR TỦ

GIÁ 

200K/KVAR

CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP-

300/320 KVA
150KVAR TỦ

GIÁ 

200K/KVAR

CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP-

320/400 KVA
180KVAR TỦ

GIÁ 

200K/KVAR

CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 3P -

400 KVA
200KVAR TỦ

GIÁ 

200K/KVAR

CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 3P -

500 KVA
240KVAR TỦ

GIÁ 

200K/KVAR

CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 3P -

560 KVA
280KVAR TỦ

GIÁ 

200K/KVAR

CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 3P -

630 KVA
300KVAR TỦ

GIÁ 

200K/KVAR



CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 3P -

750 KVA
360KVAR TỦ

GIÁ 

200K/KVAR

TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI CHO 

NHÀ CAO TẦNG

TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI CHO KHU 

DÂN CƯ, NHÀ CAO TẦNG

TỦ PHÂN PHỐI 

CHO NHÀ 3 

TẦNG; SỬ DỤNG 

5 MCB NHÁNH 

RẺ; 1MCCB 

TỔNG 

TỦ

 BÁO GIÁ  

THEO YÊU 

CẦU 

TỦ ĐIỆN CHỐNG SÉT LAN 

TRUYỀN

TỦ ĐIỆN CHỐNG SÉT LAN 

TRUYỀN-1P DÙNG CHO GIA ĐÌNH

TK & LẮP ĐẶT 

THEO TCVN
TỦ         1,400,000 

TỦ CẮT LỌC SÉT; GỒM CÁC 

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TỪNG 

PHẦN CÓ TÁC DỤNG LOẠI BỎ 

ĐIỆN ÁP TĂNG CAO VÀ ỔN ĐỊNH 

THIẾT BỊ BẢO VỆ DO VIỆC QUÁ 

ÁP , QUÁ TẢI, LÀM HƯ HỎNG 

THIẾT BỊ .

TK & LẮP ĐẶT 

THEO TCVN
TỦ         3,700,000 

GHI CHÚ : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ; DỊCH DỤ GIAO HÀNG TẬN NƠI; ĐT& ZALO : 

0903626735 ( MR LỘC )










